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Giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ ghép và từ láy qua  phân môn Luyện từ và câu 

PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, việc đổi mới nền giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng. Đổi mới giáo dục sẽ giúp cho học sinh có năng lực sáng tạo, tư duy nhanh nhạy trong việc giải quyết mọi vấn đề. Từ đó đặt ra cho nền giáo dục và đào tạo nước nhà cần phải đổi mới phương pháp dạy học. Xu thế gần đây, ngành giáo dục và đào tạo đang coi trọng phương pháp “ Dạy học tập trung vào người học”, hay còn gọi là phương pháp “ Dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh”. Để có được điều này, trường Tiểu học phải tiến hành đổi mới toàn diện ở các môn học.

Như chúng ta đã biết: Tiểu học là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục . Mỗi môn học ở Tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển nhân cách của con người. Cùng với các môn học khác, môn Tiếng Việt có vị trí hết sức quan trọng. Học tốt môn Tiếng Việt, học sinh có cơ sở để tiếp thu và diễn đạt các môn học khác. Môn Tiếng Việt cung cấp cho các em kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng mẹ đẻ (nghe, nói, đọc, viết). Thông qua việc giảng dạy, môn Tiếng Việt còn giúp các em có kiến thức về tự nhiên, xã hội, văn hóa của đất nước và của toàn nhân loại. Chúng ta đều biết ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Vốn từ của học sinh càng phong phú, càng chính xác thì khả năng diễn đạt của học sinh (nói, viết) càng tốt hơn.
Đối với học sinh Tiểu học, khi mà vốn Tiếng Việt nói chung và vốn từ ngữ nói riêng của các em còn hạn chế , cần phải được bổ sung, mở rộng và phát triển để đáp ứng nhu cầu học tập, giao tiếp, thì việc dạy từ và câu cho học sinh càng quan trọng hơn. Trong phân môn Luyện từ và câu, hai nhiệm vụ rèn luyện về Từ và rèn luyện về Câu luôn có mối liên mật thiết với nhau, tuy nhiên để học sinh có kĩ năng về Câu  thì trước hết người giáo viên cần phải có những biện pháp để rèn luyện tốt kĩ năng về Từ. 
  Phân môn Luyện từ và câu là một môn học giữ vị trí chủ đạo trong chương trình Tiếng Việt mới của lớp 4. Ngay từ đầu của hoạt động học tập ở trường, học sinh đã được làm quen với lí thuyết của từ và câu. Từ và câu có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống ngôn ngữ. Từ là đơn vị trung tâm của ngôn ngữ. Câu trong hệ thống ngôn ngữ quyết định tầm quan trọng của việc dạy luyện từ và câu ở Tiểu học. Việc dạy luyện từ và câu nhằm mở rộng, hệ thống hoá làm phong phú vốn từ của học sinh, cung cấp cho học sinh những hiểu biết sơ giản về từ và câu, rèn cho học sinh kỹ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các kiểu câu của người khác nói ra trong hoàn cảnh giao tiếp nhất định. Luyện từ và câu có vai trò hướng dẫn học sinh trong việc nghe, nói, đọc, viết phát triển ngôn ngữ và trí tuệ.
Khái niệm ngữ pháp mang tính trừu tượng và khái quát cao, khó hiểu với học sinh. Việc tìm hiểu và mở rộng vốn từ của học sinh tiểu học là rất cần thiết.
Trong chương trình Tiểu học mới, tên một phân môn mới được hình thành, thay thế cho phân môn từ ngữ, ngữ pháp trước kia là phân môn luyện từ và câu. Đây là một phân môn khó, ít lôi cuốn học sinh, vì thế việc hình thành ngữ pháp cho học sinh sẽ gặp khó khăn. 
Quá trình hình thành các khái niệm ngữ pháp đồng thời là quá trình học sinh nắm các thao tác tư duy. Những học sinh gặp khó khăn trong việc tách ý nghĩa ngữ pháp của từ ra khỏi ý nghĩa từ vựng của nó, không đối chiếu được từ và tập hợp được chúng thành một nhóm những dấu hiệu nội  dung bản chất sẽ gặp khó khăn trong việc hình thành khái niệm và sẽ mắc lỗi.
Để học sinh nắm được những khái niệm ngữ pháp thuận lợi hơn đảm bảo nguyên tắc thống nhất giữa hình thức và nội dung khi dạy ngữ pháp, đây cũng là vấn đề khó đối với giáo viên. Phải làm thế nào để giúp học sinh nhận ra được dấu hiệu nội dung và dấu hiệu hình thức của hiện tượng ngữ pháp được nghiên cứu, đồng thời nắm được chức năng của nó trong lời nói.
Việc hình thành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết là mục tiêu của phân môn luyện từ và câu, giúp học sinh có điều kiện và phương tiện cần thiết trong học tập. Việc hình thành kỹ năng này là chìa khoá cho sự phát triển nhận thức đúng đắn. Nắm được ngôn ngữ lời nói cũng là điều kiện thiết yếu của việc hình thành xã hội hoá về nhân cách. Mục đích của dạy luyện từ và câu nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về từ vựng, ngữ pháp để thực hiện tư tưởng, tình cảm trong hình thức nói và viết. Kết quả học tập của học sinh phản ánh chất lượng của một nền giáo dục.
Để học sinh học tốt thì giáo viên phải tổ chức cho học sinh tiến hành các hoạt động để chiếm lĩnh tri thức. Như vậy mỗi giáo viên phải biến quá trình dạy học của mình thành quá trình học của học sinh, biết dạy cho học sinh cách học. Điều đó đòi hỏi mỗi giáo viên phải có một trình độ sư phạm lành nghề, phải luôn tìm tòi, sáng tạo, có ý tưởng mới trong dạy học, nắm vững nội dung kiến thức của bài dạy và nắm được trình độ của từng học sinh trong lớp mình dạy, trang bị cho mình một kiến thức và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính năng động và chủ động của học sinh, tạo cho học sinh khả năng làm việc độc lập và tự giải quyết các tình huống nảy sinh trong cuộc sống.
Trong chương trình tiểu học, nội dung tạo từ chính là khái niệm về từ đơn, từ phức được dạy chủ yếu ở phân môn luyện từ và câu của TV lớp 4.
Việc cung cấp tri thức, lý thuyết cấu tạo từ có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì có nắm được cấu tạo từ cũng như kiểu nhận xét về cấu tạo thì học sinh mới có kĩ năng nhận diện, phân loại, sử dụng từ một cách có hiệu quả. Chính vì vậy, việc dạy học sinh nắm được khái niệm từ đơn, từ phức là một nhiệm vụ đơn giản, song rất phức tạp. Trong thực tế việc dạy nội dung cấu tạo từ ở tiểu học, để hình thành khái niệm từ đơn, từ phức đa số các giáo viên còn hay lúng túng trong việc lĩnh hội tri thức này thông qua một số nội dung, đặc biệt là khái niệm từ phức.
+ Phân biệt từ đơn, đa âm và từ phức.
+ Phân biệt từ phức với từ láy.
Qua thực trạng dạy học và sự thay đổi của chương trình SGK Tiểu học   tôi xin được trình bày những kiến thức của mình trên cơ sở học hỏi, tham khảo tài liệu giáo trình, SGK và thực tế dạy học nhằm nâng cao chất lượng các bài giảng cấu tạo từ nói riêng và dạy Tiếng Việt nói chung.
Với lý do cơ bản trên, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài này: “Giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ ghép và từ láyqua phân môn Luyện từ và câu”.
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích tìm hiểu kĩ về nội dung từ phức ở lớp 4 nhằm nâng cao chất lượng dạy cấu tạo từ. Trên cơ sở đó sẽ nâng cao được chất lượng đọc, nói, viết cho học sinh.
Tình hình học tập vủa học sinh hiện nay so với học sinh các năm trước có những tiến bộ đáng kể, nhất là khả năng giao tiếp. Học sinh đã tự tin hơn khi trình bày ý kiến trước đám đông, có khả năng cảm thụ cái hay cái đẹp của các tác phẩm văn học và được học thêm nhiều kiến thức mới so với nội dung chương trình cũ như thuyết trình, tranh luận, phát biểu cảm nghĩ….Tuy nhiên, về phần từ và câu, học sinh còn mắc phải những hạn chế sau:
· Kĩ năng nhận diện từ, phân cắt các đơn vị từ trong câu còn nhiều sai lệch.
· Kĩ năng phân loại và nhận diện từ theo cấu tạo còn nhiều nhầm lẫn.
· Kĩ năng nhận diện và phân tích các thành phần câu chưa thật chính xác.
· Kĩ năng xác định từ loại còn hạn chế.
         Trong các hạn chế trên, mặt nào cũng cần phải khắc phục. Tuy nhiên, trong phạm vi đề tài này, bản thân tôi muốn trình bày sâu một vấn đề. Đó là kĩ năng phân loại và nhận diện từ theo cấu tạo còn nhiều hạn chế. Ở đơn vị kiến thức này, học sinh thương mắc các lỗi sau:
· Học sinh còn xác định sai từ ghép khi cả hai tiếng có bộ phận cuả tiếng giống nhau như các từ: nhân dân, mệt mỏi, buồn bực….
· Học sinh chưa nhận dạng được các từ láy đặc biệt khuyết phụ âm đầu thường là các từ tượng thanh, tượng hình.
· Học sinh không phân biệt được từ ghép phân loại và từ ghép tổng hợp trong các trường hợp từ đó có tiếng gốc là một động từ hay một tính từ.
· Học sinh có vốn từ ghép và từ láy có 3 hay 4 tiếng rất hạn chế, ít ỏi.
   Vì sao học sinh lại mắc những tồn tại trên, trước hết ta phải tìm hiểu từ nội dung sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy của giáo viên, điều kiện học tập của học sinh và một số vấn đề có liên quan khác.
              Sách giáo khoa đang hiện hành được biên soạn theo quan điểm tích hợp, quan điểm giao tiếp và quan điểm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Sự thể hiện các quan điểm này trong sách giáo khoa được thể hiện rất rõ ràng. Các kiến thức học sinh được học đan xen, kiến thức về từ học cùng kiến thức về câu, học sinh vừa học miêu tả ở tiết trước, tiết sau lại được làm quen với đơn từ. Kiến thức ở bài sau được mở rộng hơn so với bài trước. Hệ thống kiến thức được cung cấp chú ý nhiều đến việc rèn kĩ năng giao tiếp nên học sinh không những nghe đọc tốt hơn mà viết nói cũng tốt hơn. Sẽ giúp cho học sinh tiếp thu tốt những kiến thức đó, giáo viên phải sử dụng nhiều phương pháp dạy học, đặc biệt là phương pháp tích cực.

3. Đối tượng nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu
      Nghiên cứu việc học tập phân môn luyện từ và câu, cụ thể dạy từ ghép, từ láy cho học sinh lớp 4A5 và học sinh khối 4 trường TH Phương Liệt cùng các giáo viên trong khối.
4. Phạm vi nghiên cứu
      Nghiên cứu về khả năng phân biệt, nhận dạng các loại từ ghép (từ ghép có nghĩa tổng hợp và từ ghép có nghĩa phân loại), từ láy (láy âm, láy vần, láy cả âm và vần).
5. Phương pháp nghiên cứu
-  Đọc phân tích các tài liệu dạy học liên quan đến cấu tạo từ như: SGK, SGV tiếng việt 4, giáo trình Tiếng Việt 2.
- Phương pháp điều tra thực tế.
- Trao đổi với đồng nghiệp trong khối 4.
- Dự giờ đánh giá.
- Khảo sát chất lượng học sinh.
- Dạy thực nghiệm.
- Luyện tập về từ ghép và từ láy.
- Thống kê phân loại kết quả sau thực nghiệm.
 - Khảo sát hứng thú học tập và giảng dạy phân môn luyện từ và câu của giáo viên và học sinh thông qua các bài học và trao đổi giữa giáo viên và học sinh.  
 - Tìm đọc các tài liệu có liên quan tới việc phân biệt từ ghép, từ láy, dùng từ đặt câu của học sinh tiểu học xung quanh  phân môn luyện từ và câu.

   - Điều tra tình hình gia đình và nhà trường có liên quan tới chất lượng và học tập của phân môn luyện từ và câu của giáo viên và học sinh.

PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG
Chương I: Cơ sở lí luận 
1. Nội dung dạy học Luyện từ và câu lớp 4

          Ở lớp 4 phân môn Luyện từ và câu được dạy 2 tiết/tuần, bao gồm các nội dung sau:
· Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ: 19 tiết
            Ở nội dung này, các từ ngữ được mở rộng hệ thống hoá theo từng chủ điểm.
·  Trang bị các kiến thức sơ giản về từ, rèn luyện kỹ năng sử dụng từ.
+ Cấu tạo tiếng, từ (5 tiết)
+ Cấu tạo tiếng: Cung cấp sơ giản kiến thức về cấu tạo tiếng.
+ Cấu tạo từ: Từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy.
+ Từ loại: (9 tiết) Củng cố một số kiến thức về các từ loại cơ bản của tiếng việt như: danh từ, động từ, tính từ….
·  Trang bị kiến thức sơ giản về câu, cách sử dụng, công dụng các kiểu câu:  Câu hỏi, câu kể, câu cầu khiến, câu cảm.
  -  Dấu câu: (3 tiết) Củng cố kiến thức về công dụng của dấu câu, luyện tập sử dụng dấu câu.
-  Luyện từ và câu có 3 dạng bài lớn.
+  Mở rộng vốn từ.
+ Củng cố kiến thức lý thuyết, cấu tạo tiếng, từ, từ loại, câu.
+ Luyện tập thực hành.

  Phân môn luyện từ và câu lớp 4 giúp học sinh: 

- Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ trang bị cho học sinh một số hiểu biết sơ giản về từ và câu.
- Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các dấu câu.
- Bồi dưỡng học sinh thói quen dùng từ đúng, nói, viết thành câu có ý thức sử dụng tiếng việt có văn hoá trong giao tiếp.
2. Phương pháp dạy học Luyện từ và câu lớp 4
          Do nội dung sách giáo khoa đổi mới kéo theo sự đổi mới về phương pháp dạy học, phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, thầy, cô đóng vai trò là người tổ chức hoạt động cho học sinh, mỗi học sinh đều được hoạt động, được bộc lộ mình và được phát triển.
        Phân môn luyện từ và câu chủ yếu được sử dụng một số biện pháp dạy học sau:
· Hướng dẫn phân tích ngữ liệu:
         Để hướng dẫn học sinh phân tích ngữ điệu giáo viên cần áp dụng các biện pháp sau:
+ Cho học sinh đọc thầm rồi trình bày lại yêu cầu của bài tập.
+ Giáo  viên giải thích thêm, nêu rõ yêu cầu của bài tập.
+ Tổ chức cho học sinh thực hiện làm mẫu một phần của bài tập để cả lớp nắm được yêu cầu của bài tập đó.
· Tổ chức cho học sinh thực hiện bài tập
+ Tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân hoặc theo cặp, theo nhóm để thực hiện bài tập.
+  Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả bằng nhiều hình thức khác nhau.
 đổi với học sinh, sửa lỗi cho học sinh hoặc tổ chức để học sinh góp ý cho nhau, đánh giá cho nhau trong quá trình làm bài.
+ Sơ kết, tổng kết ý kiến cho học sinh, ghi bằng phiếu nếu cần thiết.
·  Hướng dẫn luyện tập, thực hành
 Khi hướng dẫn học sinh thực hành giáo viên cần hướng dẫn:
+ Giúp học sinh nắm vững yêu cầu của bài tập.
+ Tổ chức cho học sinh thực hiện bài tập.
+ Trong phương pháp dạy học mới, hoạt động của trò dưới sự chỉ đạo của thầy, cô được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau như:
          . Trắc nghiệm.
  .  Làm việc độc lập.
        . Làm việc theo lớp.
. Thi đua giữa các tổ.
.  Trò chơi.
3. Tìm hiểu về nội dung và phương pháp dạy từ ghép, từ láy cho học sinh lớp 4 qua phân môn Luyện từ và câu
 3.1.Đơn vị cấu tạo từ
             Sách giáo khoa  cho rằng đơn vị cấu tạo từ là tiếng. Còn giáo trình từ vựng Tiếng Việt lại cho rằng đơn vị cấu tạo từ là hình vị. Thuật ngữ “hình vị” có nghia là “đơn vị về hình thái”. Thuật ngữ “hình vị”  còn được các nhà nghiên cứu Tiếng Việt gọi bằng tên khác như: “hình vị là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa được dùng để cấu tạo nên các từ”.
3.2.Các kiểu từ xét về mặt cấu tạo
3.2.1.Phân loại chung:
 - Khi phân loại cấu tạo từ Tiếng Việt đa số các nhà nghiên cứu đều căn cứ vào số lượng hình vị để chia từ ra thành 2 loại: từ đơn và từ phức.
- Trong từ đơn lại căn cứ vào số lượng âm tiết  mà chia thành: từ đơn âm và từ đa âm.
- Dựa vào phương thức cấu tạo, người ta chia thành từ ghép và từ láy.
- Các từ ghép được chia nhỏ dựa trên mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các hình vị thành từ ghép hợp nghĩa từ và từ ghép nhân nghĩa.
- Các từ láy cũng được chia nhỏ dựa trên tiêu chí số lần láy thành láy đôi, láy ba, láy tư. Trong láy đôi người ta lại chia thành láy toàn bộ và láy bộ phận.
- Các kiểu từ xét về mặt cấu tạo khá rộng và phong phú. Trong đề tài này tôi chỉ nghiên cứu một mảng nhỏ về từ ghép, từ láy trong Tiếng Việt để dạy học sinh lớp 4 qua phân môn Luyện từ và câu.
       3.2.2.  Miêu tả các kiểu từ phức
           + Vài nét về từ đơn:
- Từ đơn Tiếng Việt là những từ do một hình vị tạo nên.
Ví dụ: ăn, ở, mặc, ôi, chao, vâng, dạ, sẽ, cũng, vẫn, nếu….
- Có từ đơn đa âm.
+ Đơn đa âm thuần việt.
Ví dụ: Xà bông, mít tinh, căng tin….
+ Từ ghép
(    Khái niệm:
       Từ ghép là sản phẩm của phương thức, là phương thức cấu tạo từ mới bằng cách ghép hai hoặc hơn hai hình vị lại với nhau.
Ví dụ: non + sông = non sông.
           áo + đỏ = áo đỏ.
    * Phân loại: Căn cứ vào tính chất của hình vị đặc trung về nghĩa của các hình vị, người ta chia từ ghép thành hai loại lớn: từ ghép thực và từ ghép hư.
+ Từ ghép thực là từ ghép do hai hoặc hơn hai hình vị thực kết hợp với nhau theo phương thức ghép.
Ví dụ: Đất nước, làng quê, quần áo, nhà cửa,….
-Từ ghép thực cũng có thể do một hình vị có ý nghĩa từ vựng và một hình vị có ý nghĩa kết cấu tạo thành.
Ví dụ: Cũ rích, đói mềm, mới toanh…
+ Từ ghép hư do hai hình vị hư ghép lại với nhau, số lượng này ít có trong Tiếng Việt.
Ví dụ: bởi vì, cho nên, mặc dù, tuy nhiên…..
   Trong mảng đề tài này ta chỉ xét các từ ghép thực. Từ ghép thực có thể chia thành hai loại là ghép phân nghĩa và ghép hợp nghĩa.
   * Từ ghép phân nghĩa (ghép chính phụ, ghép chính nghĩa, ghép phân loại…)
            Đó là những từ ghép trong đó có một hình vị chỉ loại lớn (sự vật, hoạt động, tính chất,….) đứng trước và là hình vị chính. Còn hình vị phụ đứng sau có tác dụng phân hoá nghĩa cho hình vị đứng trước.
Ví dụ: Máy ảnh, máy bay, áo dài, xe máy….
- Những từ ghép được cấu tạo từ những hình vị gốc Hán như: Viên, trưởng, hoá, bán, chân, chính,….
Ví dụ: Đoàn viên, nhân viên, chiêu đãi viên, bán đảo….
  Hoặc các từ ghép được cấu tạo từ các hình vị tạo từ thuần việt như: Nhà, con , sự, cuộc, nỗi…..
Ví dụ: Nhà văn hoá, nhà báo, con sông, cuộc đời….
· Từ ghép phân nghĩa có thể chia thành 3 loại
* Từ ghép phân nghĩa chỉ sự vật: Đó là những từ ghép có một yếu tố chính thường là danh từ đơn biểu thị khái niệm cụ thể hoặc trừu tượng về sự vật, hiện tượng…. yếu tố phụ bổ sung cho yếu tố chính tạo nên đặc điểm ngữ nghĩa để phân biệt các sự vật thuộc cùng một loại. Trật tự yếu tố không thể thay đổi.
Ví dụ: Chân trời, thuốc bắc, xe đạp, xe máy….
* Từ ghép phân nghĩa chỉ hoạt động: là những từ ghép có yếu tố chính là động từ có ý nghĩa biểu thị sự hoạt động, yếu tố phụ chỉ đối tượng, mục đích, phương thức….của hoạt động. Cả hai yếu tố tạo nên một khái niệm hoàn chỉnh biểu thị một loại hoạt động của sự vật.
Ví dụ: ăn hại, hỏi thăm, chia sẻ….
*Từ ghép phân nghĩa chỉ tính chất: Là những từ ghép có yếu tố chính thường là tính từ, yếu tố sau chỉ biểu thị phạm bi mức độ, tính chất, đặc điểm do yếu tố chính biểu thị.
Ví dụ: tốt bụng, sáng dạ, láu cá…..
*Từ ghép phân nghĩa chỉ tính chất có yếu tố phụ không có ý nghĩa từ vựng mà chỉ kết hợp với yếu tố chính để tạo ra sắc thái ý nghĩa mới.
Ví dụ: trắng nõn, trắng phau,….
+ Từ ghép hợp nghĩa
           Từ ghép hợp nghĩa (còn được gọi là từ ghép đẳng lập, từ ghép liên hợp, từ ghép song song, từ ghép láy nghĩa, từ ghép khái quát nghĩa, từ ghép có nghĩa tổng hợp…)
             Đó là từ ghép do hai hình vị tạo nên, trong đó không có hình vị nào là chính, cũng không có hình vị nào là phụ. Hai hình vị trong từ ghép hợp nghĩa có quan hệ ngang hàng (còn gọi là đẳng lập hoặc song song). Nghĩa của từ ghép hợp nghĩa có tính chất tổng hợp, tổng loại, tính chất khái quát (tính chất này cũng chỉ tương đối).
Ví dụ: Đêm ngày, áo quần, nhà cửa, phố phường, trông nom, mua bán, đi lại, tươi sáng, buồn vui,….
                  Ngữ nghĩa của từ ghép hợp nghĩa, tính chất khái quát hoá, trừu tượng hoá từ nghĩa của từ thành tố hoặc nghĩa bóng của các thành tố tạo nên, có khi nghĩa của nó tách khỏi ý nghĩa của các thành tố cấu tạo từ.
Ví dụ: xinh đẹp, mực thước, ngọt bùi, may rủi, mồm mép, nông sâu, …
           Tóm lại: Từ Tiếng Việt có kết cấu không được chặt chẽ, có thể thay đổi được trật tự trong từ mà nghĩa không thay đổi như:
Nhà cửa – cửa nhà
Áo quần – quần áo
Tốt tươi – tươi tốt
             Song cũng có những từ khi ta thay đổi trật tự từ ghép trở thành một tổ hợp từ như sau:
Xe đạp               đạp xe 
Từ ghép             2 từ đơn
Vì vậy khi dạy về từ ghép, giáo viên cần chú ý đến cấu tạo của từ ghép.
+ Từ láy
* Khái niệm:
            Từ láy là sản phẩn của phương thức láy lại toàn bộ hay bộ phận hình thức ngữ âm của hình vị gốc (hình vị gốc là hình vị mang ý nghĩa từ vựng).
Ví dụ: xanh -> xanh xanh
            May -> may mắn
            Rối -> bối rối
       Xung quanh việc xác định khái niệm từ láy, việc nhận diện từ láy cần chú ý một số điểm sau đây:
- Trong Tiếng Việt có một số từ mà giữa hai yếu tố cấu thành có quan hệ với nhau về âm.
Ví dụ: - lững thững, thướt tha, nhí nhảnh, đủng đỉnh,…
            - Róc rách, thì thào, khúc khích, đu đủ,….
            - Ba ba, cào cào, chôm chôm,…
        Trong từng từ trên, tư cách hình vị của mỗi yếu tố (ví dụ: yếu tố “lững” và yếu tố “thững” trong từ“lững thững”) đều không rõ ràng. Mặt khác, ở mỗi từ nay không xác định được yếu tố nào là hình vị gốc.
        Vì vậy đối chiếu với định nghĩa về từ láy nói trên, những từ này không được coi là từ láy. Có người đã gọi những từ này là từ đơn có hình thức láy.
       Nhưng nếu chỉ nhấn mạnh về quan hệ ngữ âm giữa hai yếu tố (sự hài hoà về âm thanh) và một số đặc trưng về nghĩa của những từ trên, bên cạnh đó có tính tới sự phù hợp đối với lứa tuổi học sinh tiểu học, thì cũng có thế coi những từ trên là từ láy (những từ láy không điển hình, về mặt cấu tạo).
* Phân loại:
         Căn cứ vào số lần láy, người ta chia từ láy Tiếng Việt thành hai loại lớn: từ láy đôi, từ láy ba (là sản phẩm của lần láy thứ nhất) và từ láy tư (là sản phẩm của lần láy thứ hai).
Ví dụ:
Gọn -> gọn gàng (láy đôi)
Sạch -> sạch sành sanh (láy ba)
Khểnh -> khấp khểnh -> khấp khà khấp khểnh (láy tư)
          Để tiếp tục phân loại các từ láy đôi, người ta căn cứ vào mức độ láy, phải nói cách khác là căn cứ vào bộ phận được giữ lại trong âm tiết của hình vị gốc, từ đó chia thành: từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận.
        Trong các từ láy toàn bộ (toàn bộ âm tiết của hình vị gốc được giữ nguyên, ví du: xanh xanh, xinh xinh, xa xa,..)
        Cần chú ý hai dạng biến thể: láy đôi toàn bộ có biến thanh (ví dụ: đo đỏ, nhà nhà, …) và láy đôi toàn bộ có biến đổi vần, thanh (ví dụ: tôn tốt, đèm đẹp, khang khác,….).
         Cũng vẫn dựa vào tiêu chí nói trên, người ta chia từ láy bộ phận thành từ láy âm (cái được giữ lại là phụ âm đầu) và từ láy vần (cái được giữ lại là vần).
+ Láy âm:
- Dễ dàng, gượng gạo, mập mạp, múa máy, run rẩy, gọn gàng,…(hình vị gốc đứng trước).
- Thập thò, lấp ló, khấp khểnh,… (hình vị gốc đứng sau).
+ Láy vần:
- Lò dò, luẩn quẩn, lờ mờ, bắng nhắng, bỡ ngỡ,….(hình vị gốc đứng sau)
- Co ro, thiêng liêng,….(hình vị gốc đứng trước)
* Nghĩa của từ láy:
            Nhìn một cách khái quát, đặc trưng chung về nghĩa của từ láy là được hình thành từ nghĩa của hình vị gốc theo hướng mở rộng hoặc thu hẹp, tăng cường hoặc giảm nhẹ… nói cách khác, nghĩa của từ láy là sự sắc thái hoá nghĩa của hình vị gốc (sắc thái hoá là thêm cho ý nghĩa của hình vị gốc mốt số sắc thái nào đó). Có thể có nhiều dạng sắc thái hoá nhưng dạng cụ thể hoá nghĩa của hình vị gốc là dạng phổ biến hơn cả. Cụ thể hoá là so với nghĩa của hình vị gốc, nghĩa của từ láy cụ thể, rõ nét, xác định hơn, hẹp hơn, gợi tả hơn, có giá trị biểu hiện và biểu cảm cao hơn. Ví dụ: so sánh nghĩa của hình vị gốc và nghĩa của các từ láy dưới đây.
Khờ -> khờ khạo
Run ->  run rẩy
Rối  -> bối rối
Dễ   -> dễ dãi
        Bằng ngữ cảm bản ngữ, ta dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa nghĩa của từ láy và hình vị gốc.
         Một dạng cụ thể hoá khác là dạng giảm nhẹ hoặc thu hẹp nghĩa của hình vị gốc. Ví dụ: hình vị gốc xanh chỉ đặc điểm về màu sắc của nhiều loại sự vật, hiện tượng như: trời xanh, nước xanh, lá cây xanh, mực xanh,…. Nhưng đến nghĩa của từ láy toàn bộ xanh xanh thì lại có tính chất giảm nhẹ về độ đậm đặc (hơi xanh) và loang ra trên bề mặt….
         Còn nghĩa của từ láy phụ âm đầu “xanh xao” thì mang tính chất thu hẹp rất rõ. Từ láy này chỉ nói về nước da của con người trong trạng thái ốm yếu.
         Đặc trưng ngữ nghĩa của một số từ láy có cùng một mô hình cấu tạo, đồng thời có chung một khuôn vần. Ví dụ: những từ láy có cùng mô hình cấu tạo X âp – X y (X là phụ âm đầu, âp là vần của hình vị láy, y là vần của hình vị gốc) như: khấp khểnh, ghập ghềnh, lấp ló, lập loè, bập bùng, nhấp nhô, thường diễn tả trạng thái ẩn – hiện, có – không, lên – xuống, sáng – tối,…một cách đều đặn của sự vật, hiện tượng. Cũng tương tự những từ láy có mô hình cấu tạo Xy – X ăn (X là phụ âm đầu, y là vần của hình vị gốc, ăn là vần của hình vị láy) Như: Nhỏ nhắn, xinh xắn, vừa vặn, vuông vắn, tươi tắn, nhã nhặn, may mắn,….. Thường diễn tả một tính chất đạt đến mức chuẩn mực không chê được.
         Tóm lại: nghĩa của từ láy khá phong phú, đa dạng, nhiều màu vẽ, có giá trị biểu hiện, biểu cảm cao. Với đặc trưng này, từ láy xứng đáng được coi là một loại từ đặc sắc, có vị trí quan trọng trong ngôn ngữ văn chương.
Chương II: Cơ sở thực tiễn
1. Thuận lợi 

a. Giáo viên:  

Đội ngũ giáo viên yêu nghề, có năng lực sư phạm.Nhà trường luôn tạo điều kiện cho việc tiếp thu các chuyên đề. 

Có đầy đủ SGK, sách hướng dẫn và được học về sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại. 

Phân môn Luyện từ và câu của lớp 4 nhìn chỉ rõ 2 dạng bài: Bài lý thuyết và bài tập thực hành, thuận lợi cho việc giảng dạy.

 b. Học sinh: 

-  Nhìn chung học sinh ngoan, có ý thức học tập, nhiều em học rất say mê.

- Học sinh đã quen với phương pháp học tập từ lớp 1,2,3 nên các em đã biết cách lĩnh hội và luyện tập thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

- Sự quan tâm của phụ huynh học sinh cũng góp phần nâng cao chất lượng môn học nói riêng và môn Tiếng Việt nói chung. 

2. Khó khăn 

a. Giáo viên:  

- Thời gian dành cho việc nghiên cứu bài của nhiều giáo viên chưa được coi trọng, chưa phân chia kiến thức thành các mảng để dạy cho học sinh.

-  Nhiều giáo viên lập kế hoạch bài học chưa thật cụ thể, chưa hướng dẫn kĩ sự chuẩn bị bài cho học sinh, chưa có ý thức tự học để tìm hiểu và nâng cao kiến thức cho bản thân mình nên nhiều lúc cũng không hiểu hết dụng ý của sách giáo khoa, đào chưa sâu kiến thức ở sách giáo khoa.

b. Học sinh: 

+ Năng lực học tập của học sinh trong lớp không đồng đều  làm ảnh hưởng đến thời gian lĩnh hội tri thức của cả lớp.

     + Đa số các em tiếp thu bài học một cách thụ động, chưa có phương pháp học tập một cách đúng đắn, sự chuẩn bị bài chưa chu đáo,Nếu Giáo viên có dẫn dắt, tổ chức dạy học theo hướng đổi mới thì hiệu quả học tập cũng chưa cao, chưa phát huy được năng lực học của các  đối tượng học sinh.

 + Trong giờ học , học sinh chưa thật mạnh dạn phát biểu ý kiến của mình, còn sợ sai, sợ các bạn cười,… bởi vậy năng lực học của các em chưa được bộc lộ, nếu Giáo viên sợ mất thời gian không để ý đến thì càng học các em càng chán, càng không hiểu bài. Một số em khác hầu như không trả lời được các câu hỏi trong bài vì thiếu sự chuẩn bị bài ở nhà.

    + Học sinh lười tư duy, không có tính chịu khó, không ham học, có tính ỷ lại cho thầy cô, cho bố mẹ; thậm chí có em còn ngại đến trường, xác định đến trường là để có bạn chơi chứ chưa xác định đến để học, nếu giáo viên mà ép học thì chỉ học một cách bắt buộc mà thôi.

c. Các yếu tố khác liên quan:

Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến con em mình còn có quan điểm '' trăm sự nhờ nhà trường, nhờ cô'' cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập bộ môn. 

- Để học tốt được TiếngViệt đòi hỏi học sinh  phải luyện tập cả quá trình lâu 

dài bền bỉ nếu không có năng khiếu.
3.Thực trạng vấn đề:
3.1.Mục đích khảo sát
Quan nghiên cứu tri thức lý thuyết làm cơ sở để định hướng cho vấn đề dạy lý thuyết cấu tạo từ Tiếng Việt, qua thực tế dạy học lớp 4A5 đặc biệt là chương trình SGK mới tôi thấy việc dạy học cấu tạo từ, cụ thể là dạy từ ghép, từ láy của học sinh lớp 4 có một số tồn tại sau:
- Việc dạy học đối tượng học sinh ngay trong tiết dạy còn gặp nhiều khó khăn, học sinh kém chưa thật sự hiểu kĩ, hiểu sâu bài học.
- Khi dạy dạng từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại học sinh nhiều lúc chưa phân biệt được ghép tổng hợp, ghép phân loại có đặc điểm khác nhau như thế nào? (ví dụ: bánh trái với bánh bao).
- Học sinh còn lẫn lộn giữa từ ghép với từ láy, nhầm tưởng từ ghép là từ láy.
Ví dụ: Đánh đập (là từ ghép chứ không phải từ láy).
Ba bể (là địa danh chứ không phải từ láy).
3.2. Hình thức khảo sát

· Dự giờ
Phạm vi: Trường TH Phương Liệt- Thanh Xuân- Hà Nội
Đối tượng: Lớp 4
Số học sinh: 52
Nội dung khảo sát: Cách thức phân loại, nhận diện từ láy, từ ghép Tiếng Việt.
Tiến hành khảo sát việc dạy học từ láy, từ ghép của đồng nghiệp cùng khối.
Cụ thể:
- Bài dạy: Từ ghép và từ láy 
- Ngày dạy: 26/9/2018
- Người dạy: Đỗ Ngọc Linh
- Thành phần dự: BGH Trường TH Phương Liệt
- Người đang nghiên cứu đề tài: Đào Thị Mỹ
Qua dự giờ, nhìn chung các đồng chí nhận thấy những điểm sau:
- Về nội dung:
+ Truyền thụ đủ nội dung, chương trình, đạt được mục tiêu giờ dạy.
+ Thể hiện đúng trọng tâm và đặc trưng bộ môn.
- Về phương pháp:
+ Đổi mới phương pháp giảng dạy. Sử dụng nhiều phương pháp: Gợi mở, vấn đáp, đặt vấn đề và luyện tập thực hành.
+ Sử dụng linh hoạt các hình thức dạy học.
- Về hình thức tổ chức dạy học:
+ Tổ chức các hình thức dạy học phù hợp, sinh động và phong phú.
+ Học sinh được hoạt động theo tổ, nhóm, cá nhân nhiều.
- Kết quả:
+ Giờ học sôi nổi, học sinh hăng say phát biểu ý kiến.
+ Học sinh tiếp thu bài tốt.
 - Khảo sát học sinh:
- Khảo sát chất lượng giờ dạy lớp 4A5. 
	T. SốHS
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	52
	16
	34,6
	31
	59,7
	5
	9,6


 
- Khảo sát chất lượng giờ dạy lớp 4A6.
	T. sốHS
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	52
	24
	46
	28
	54
	0
	0


· So sánh kết quả 2 giờ dạy:
       Giờ dạy lớp 4A6 (dạy theo phương pháp mới)
+ Học sinh nắm vững cách phân biệt từ ghép (từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại) và từ láy.
+ Lấy được các ví dụ có từ láy, từ ghép.
+ Kĩ năng phân loại từ ghép và từ láy thành thạo.
+ Đạt được mục tiêu giờ dạy.
     Tỉ lệ học sinh hoàn thành tốt và hoàn thành  đạt 100% (không có học sinh chưa hoàn thành).
· Giờ dạy lớp 4A5 (theo phương pháp cũ).
+ Học sinh có hiểu bài, phân biệt từ ghép (từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại) và từ láy tương đối đúng.
+ Lấy được một số ví dụ về từ ghép, từ láy.
+ Kĩ năng phân loại từ ghép, từ láy chưa đạt yêu cầu.
+ Hiệu quả giờ dạy chưa được cao.
   Tỉ lệ học sinh hoàn thành tốt và hoàn thành đạt 94,3%; học sinh chưa hoàn thành là 10%.
3. 3. Kết quả khảo sát
* Về phía giáo viên:
Theo ý kiến chủ quan của cá nhân tôi và ý kiến đồng nghiệp cho rằng đây là mạch kiến thức khó, bởi vì:
+ Các khái niệm trong sách giáo khoa và khái niệm trong giáo trình đào tạo giáo viên khác nhau, chỉ căn cứ vào khái niệm trong sách giáo khoa thì không thể giải thích và xếp loại được những từ đơn âm và những từ láy vắng khuyết âm đầu và trong đề thi học sinh giỏi lại hay đề cập đến.
+ Thời lượng dành cho việc dạy từ ghép – từ láy ở Tiểu học quá ít mà yêu cầu lại quá cao như việc nhận diện được từ ghép, từ láy trong một văn bản, phân loại được các kiểu từ láy, kiểu từ ghép. Đây là khó khăn lớn cho giáo viên trong việc lựa chọn phương pháp dạy học cho phù hợp.
+  Giáo viên nhiều khi cũng còn lúng túng khi hiểu nghĩa của từ, do vậy việc truyền thụ kiến thức cho học sinh còn gặp khó khăn.
+ Tiếng Việt phong phú và đa dạng, do vậy việc xác định vạch ranh giới giữa các từ đều gặp khó khăn, giáo viên còn tranh luận nhau trong sinh hoạt chuyên môn. Muốn xác định được từ phải đặt từ đó trong văn bản, do vậy mỗi người có cách hiểu, cách cảm nhận khác nhau, gây ra sự tranh luận vạch ranh giới giữa các từ cũng khác nhau.
Ví dụ: áo dài quá (áo dài là hai từ)
Mẹ có chiếc áo dài màu đỏ (áo dài ở đây là một từ ghép)
Từ: học hỏi (xếp vào từ láy là sai vì nó là từ ghép)
Từ: vang vọng (là từ ghép, xếp vào từ láy là sai)
* Về phía học sinh:
- Thời lượng dành cho học sinh học cấu tạo từ ít mà việc phân loại từ ghép, từ láy lại nhiều.
- Khả năng hiểu nghĩa về từ của học sinh còn yếu dẫn đến việc xác định từ loại của học sinh hạn chế.
- Học sinh mới chú ý đến dấu hiệu hình thức của từ chứ chưa chú ý đến dấu hiệu bản chất.
- Học sinh chưa có ý thức chủ động, tích cực lĩnh hội tri thức mà còn rập khuôn, máy móc.
- Khả năng vạch ranh giới còn hạn chế dẫn đến việc nhận diện, phân biệt và xếp loại từ theo cấu tạo cũng chưa đúng.
Từ những khó khăn vướng mắc trên, tôi mạnh dạn đề xuất một số giải pháp sau:
Chương 3: Biện pháp
1. Đề xuất các biện pháp dạy học
 1.1. Biện pháp1: Biện pháp ưu tiên về nghĩa
* Biện pháp này giáo viên giải thích cho học sinh khi phân biệt từ láy và từ ghép cần chú ý xét về nghĩa của từ.
* Mục đích của biện pháp: Nhằm giúp học sinh có khả năng nhận diện tốt từ ghép và từ láy.
Ví dụ:
- Từ ghép: Nhất định một tiếng phải có nghĩa (ghép phân loại) hoặc cả hai tiếng có nghĩa, có quan hệ ngang hàng (ghép tổng hợp).
Ví dụ: Nhà cửa, sách vở, học sinh, xe máy,…
- Từ láy: Các tiếng (thành tố) trong từ có quan hệ với nhau về thanh điệu, ngữ âm. Ví dụ: nhỏ nhắn, long lanh, nhanh nhảu,….
- Có những từ vừa có quan hệ về nghĩa, vừa có quan hệ về âm thì được xếp vào từ ghép theo nguyên tắc ưu tiên về nghĩa. Lúc này sự giống nhau về âm được xem là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Ví dụ: Tươi tốt, bờ bãi, bạn bè, tiền tuyến,..
- Có những từ chỉ có một tiếng có nghĩa, một tiếng bị mất nghĩa hoặc mờ nghĩa như: Chùa chiền, đất đai, chim chóc. Vì vậy khi dạy, giáo viên hướng dẫn học sinh đó là từ ghép nhưng từ ghép này có quan hệ về âm nên cũng có thể xét vào từ láy.
- Với loại từ lưỡng khả như thế tốt nhất không đưa vào ngữ liệu bài tập.
1.2. Biện pháp 2: Biện pháp nhận diện từ láy
Đây là biện pháp giáo viên giúp học sinh nhận biết từ láy khi dấu hiệu hình thức không có quan hệ về ngữ âm.
* Mục đích của biện pháp này là giúp học sinh nhận diện đúng từ láy khi làm bài.
Một số ví dụ cụ thể:
- Các từ có quan hệ về âm nhưng bị đánh lừa. Ví dụ: kính coong, cong queo, cuống quýt,…
- Các từ trên được xếp vào từ láy vì thực tế chữ viết được viết bằng các con chữ khác nhau: /k/ = (c, k, q).
- Các từ thiếu âm đầu: Ví dụ: ầm ĩ, óng ả, ọc ạch, ầm ầm,….. ta cũng xếp vào nhóm vắng khuyết phụ âm đầu.
- Các từ: Cần mẫn, chuyên chính, nét nẻ,… khi dạy giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết: Tuy các tiếng có hình thức ngữ âm giống nhau nhưng đây là Hán Việt, mỗi tiếng đều có nghĩa và giữa các tiếng trong từ có quan hệ về nghĩa. Vì vậy ta không xếp vào nhóm từ láy. Ví dụ: Chôm chôm, thằn lằn, ba ba,…
1.3. Biện pháp3: Biện pháp thêm “và” vào giữa từ
Đây là biện pháp giáo viên hướng dẫn học sinh thêm từ “và” vào giữa hai tiếng của từ.
* Mục đích của biện pháp này là giúp học sinh phân biệt từ ghép tổng hợp và từ ghép phân loại.
Ví dụ: Quần áo: quần và áo (được)  là từ ghép tổng hợp.
Sách vở: sách và vở (được) là từ ghép tổng hợp.
Quần bò: quần và bò (không được) là từ ghép phân loại.
* Cũng có thể giúp học sinh nhận biết từ ghép tổng hợp bằng cách dựa vào các tiếng trong từ.
Từ ghép tổng hợp có thể thay đổi trật tự các tiếng trong từ.
Ví dụ: Quần áo – áo quần
Nhà cửa – cửa nhà
* Từ ghép phân loại thì trật tự các tiếng không thay đổi được.
Ví dụ: có thể nói “áo phông” nhưng không thể nói “phông áo”.
Có thể nói: “xe máy” nhưng không thể nói “máy xe” (máy xe – là tổ hợp từ).
1.4. Biện pháp4: Một số chú ý khi dạy từ phức
- Với những từ đơn đa âm cần giúp học sinh hiểu đó là từ ghép đặc biệt vì khi phân tích từng tiếng của từ rách rời thì không có nghĩa.
Ví dụ: Bồ kết, bồ hóng, chèo bẻo, bù nhìn,…. Không đưa vào đề thi các từ trên.
- Các từ vay mượn như: Xà phòng, mít tinh, apatit, ra đi ô,…không đưa  ra làm ngữ liệu ra bài tập khi ôn luyện lý thuyết từ phức cho học sinh.
- Không nên đưa các loại từ có tính chất lưỡng khả  vào ngữ liệu bài tập, làm cho học sinh khó xác định được.
Ví dụ: Thúng mủng, nhân dân, tươi tốt,..
          - Thận trọng khi xét từ Hán Việt.
2. Thực nghiệm sư phạm
	TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG LIỆT
LỚP: 4A5
TIẾT: 1                    TUẦN: 4

Ngày dạy:    26    /   9    / 2018
GV soạn:    Đào Thị Mỹ
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

PHÂN MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU


Tên bài dạy: Từ ghép và từ láy
I. Mục tiêu: 

	1. Kiến thức:

- Nắm được 2 cách chính cấu tạo từ phức của Tiếng Việt: ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau (từ ghép) ; phối hợp những tiếng có âm hay vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau (từ láy)

	2. Kĩ năng: - Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học để phân biệt từ ghép và từ láy, tìm được từ ghép và từ láy đơn giản, tập đặt câu với các từ đó.

	3. Thái độ: Yêu thích bộ môn Tiếng Việt.


II. Đồ dùng dạy học:

	- Bảng phụ, bút dạ và 1 số tờ phiếu kẻ bảng.



	


III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu

	TG
	Nội  dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’
	1. KTBC:
	- GV yêu cầu HS TLCH.

+ Chữa lại BT4.

+ Phân biệt từ đơn, từ phức.

- GV nhận xét đánh giá.
	-3-4 HS TLCH.

- Nhận xét, bổ sung. 

	1’
	2. Bài mới: 

2. 1. GTB   

	- GV nêu yêu cầu tiết học
- Cho các từ: khéo léo, khéo tay

- HS nhận xét về cấu tạo của hai từ trên.  
- Qua hai từ vừa nêu, các em đã thấy có sự khác nhau về cấu tạo từ phức. Sự khác nhau đó tạo nên từ ghép và từ láy. Bài học hôm nay giúp các em tìm hiểu về điều đó.                                  
	- HS lắng nghe.
- Từ khéo tay có âm và vần khác nhau.

- Từ khéo léo có vần eo giống nhau.

	  12’
	2. 2: Nhận xét

* So sánh cấu tạo 1 số từ phức trong các câu thơ

- Do các tiếng có nghĩa tạo thành (thành cổ, ông cha)

- Do các tiếng có âm đầu, vần giống nhau tạo thành (thầm thì, chầm chậm, cheo leo, se sẽ)
	- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS đọc lần lượt từng dòng thơ và nêu nhận xét:
- Từ phức nào do những tiếng có nghĩa tạo thành?

- Từ “truyện cổ” có nghĩa là gì?

- Từ phức nào do những tiếng có âm hoặc vần lặp lại nhau tạo thành?
- Từng bước rút ra KL về cấu tạo từ cần nhận xét theo nhóm.

+ Từ do các tiếng có nghĩa tạo thành gọi là từ ghép (TG)

+ Từ do các tiếng có 1 hoặc nhiều bộ phận âm thanh lặp lại gọi là từ láy (TL)

- GV kết luận:
	- 1HS đọc yêu cầu bài 1.

- Cả lớp đọc thầm lại. 

- 1 HS đọc câu thơ thứ nhất “Tôi nghe. . . đời sau”
- Từ phức: truyện cổ, ông bà, đời sau, lặng im do các tiếng truyện + cổ, ông + cha, đời + sau tạo thành. Các tiếng này đều có nghĩa.

- Từ truyện: tác phẩm văn học miêu tả nhân vật hay diễn biến của sự kiện.

- Cổ: có từ xa xưa, lâu đời.

- Từ phức: thầm thì, chầm chậm,cheo leo, se sẽ

+ “Thì thầm” lặp lại âm “th”

+ “Cheo leo” lặp lại vần “eo”

+ “Chầm chậm” lặp lại cả âm đầu “ch”, vần “âm”...

- Cả lớp đọc thầm, suy nghĩ, nêu nhận xét.
-  HS nhắc lại.



	2’
	2. 3 Ghi nhớ
	- GV gọi HS đọc ghi nhớ

- HD HS phân tích VD ở phần ghi nhớ để hiểu rõ ND – KL

- GV giải thích từ: tình thương, thương mến, săn sóc, khéo léo, luôn luôn …
	- 2 HS đọc nội dung ghi nhớ trong SKG.

-  Cả lớp đọc thầm lại.

	18’
	2. 4. Luyện tập

Bài 1: Phân biệt từ láy và từ ghép

Mục tiêu: Tìm được các từ láy và từ ghép.
	- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài

- GV lưu ý HS: 

+ Xác định nghĩa các tiếng trong các từ phức để so sánh TL-TG để phân loại

- GV chốt và lưu ý HS những TH TG có hình thức giống TL như là  “ cứng cáp”

Đáp án:
a) - TL: Nô nức 

   - TG: ghi nhớ, đền ơn, bờ bãi, tưởng nhớ

b) – TL: mộc mạc, nhã nhặn, cứng cáp

   - TG: dẻo dai, vững chắc, thanh cao.
- Vì sao em xếp từ “bờ bãi” vào nhóm từ ghép?

	- 1HS đọc yêu cầu

- HS thảo luận nhóm 2 và điền từ

- Đọc câu hoàn chỉnh và tập giải nghĩa 1 số câu 

Vì tiếng “bờ” và tiếng “bãi” đều có nghĩa.

	
	Bài 2: Tìm TG – TL có chứa tiếng:

a) Ngay

b) Thẳng

c) Thật

Mục tiêu: Tìm được các từ láy, từ ghép với từ cho trước.
	- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài

- GV phát phiếu cho các nhóm thi làm bài

- GV phát 1 số trang từ điển phôtô cho HS

- Đại diện mỗi nhóm dán bài lên bảng lớp, đọc kết quả

- Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.

- TL: Nngắn, thẳng thắn, thật thà

- TG: + Ngay thẳng, ngay thật

+ Thẳng cánh, thẳng băng, thẳng tắp, thẳng đứng, thẳng góc..

+ Thật lực, thật lòng, thật tình, chân thật, thành thật.. 
	- 1HS đọc yêu cầu.

- HS đọc yêu cầu của bài, suy nghĩ trao đổi theo cặp hoặc nhóm 3.

- Các nhóm lên trình bày

- Nhận xét, bổ sung.

	2’
	3. Củng cố , dặn dò
	- GV hỏi: 

+ Thế nào là TG –TL? Cho ví dụ.
+ TG – TL có đặc điểm gì giống nhau và khác nhau?

- Nhận xét tiết học.
	- HS TLCH.


Kiểm tra sau khi học xong tiết dạy thực nghiệm
Bài 1. Tìm từ ghép và từ láy trong đoạn thơ sau. Sau đó hãy cho biết từ ghép giống và khác từ láy ở những điểm nào?
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là là về đâu
Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây, mặt đất một màu xanh xanh.
Đáp án:
a) Từ ghép: Cửa bể, chiều hôm, cánh buồm, ngọn nước, nội cỏ, chân mây, mặt đất.
* Từ láy: thấp thoáng, xa xa, man mác, rầu rầu, xanh xanh.
b) Giữa từ ghép và từ láy:
- Giống nhau: Đều là từ nhiều tiếng (2, 3 hoặc 4 tiếng tạo thành).
- Khác nhau:
+ Giữa các tiếng trong từ ghép có quan hệ về nghĩa.
+ Giữa các tiếng trong từ láy có quan hệ về âm.
Quá trình nghiên cứu bài tập nghiệp vụ sư phạm trên tôi đã tiến hành dạy thực nghiệm tại Trường TH Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội.
Đối tượng là học sinh lớp 4A6
Số lượng học sinh: 52 em.
Kết quả đạt được như sau:
+ Hoàn thành tốt: 24 em
+ Hoàn thành: 28 em
+ Chưa hoàn thành: 0 em
Sau quá trình áp dụng việc dạy các kiến thức về từ loại tôi rút ra được những bài học kinh nghiệm sau:

+ Cần có thiết kế bài học thật khoa học và hợp lý để luyện tập cho các em học sinh ở các tiết tăng cường.

+ Chú ý dạy cho học sinh nắm vững đặc điểm của loại từ Tiếng việt để từ đó học sinh biết vận dụng tốt vốn từ Tiếng việt vào nói và viết.

+ Thống nhất trong tổ chuyên môn cùng đầu tư suy nghĩ và trọn lọc kiến thức quan trọng, cần thiết cũng như phương pháp dạy học hợp lý nhất để soạn và dạy cho học sinh.

 + Tổ chức học tập bằng nhiều hình thức: học cá nhân, học nhóm, hái hoa dân chủ đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để học sinh chủ động chiếm lĩnh kiến thức phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh.
          + Sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, đồ dùng trực quan, làm tranh minh họa để tạo hứng thú học tập cho học sinh và nhớ nhanh nội dung bài học
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Để dạy tốt môn Tiếng Việt ở Tiểu học, đòi hỏi người giáo viên phải tìm tòi học hỏi, nghiên cứu cái tiến phương pháp giảng dạy ở từng phân môn cụ thể như: Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn nhằm rèn luyện bốn kỹ năng nghe, đọc, nói, viết cho học sinh. Bậc Tiểu học là bậc học nền tảng nên học sinh Tiểu học học càng giỏi, càng nắm chắc kiến thức, có các phương pháp học tập tốt, chắc chắn sẽ học tập giỏi ở các cấp học sau này. Với phân môn Luyện từ và câu, Tập làm văn, nếu các em có kiến thức vững chắc về từ, từ loại, có kỹ năng đặt câu, viết đoạn tốt thì việc học các dạng bài, kiểu bài, tập làm văn như miêu tả hay phát biểu cảm nghĩ v.v ở cấp trung học sẽ đạt chất lượng cao.

Việc tạo tiền đề để học sinh trở thành người phát triển toàn diện có đạo đức, có phẩm chất tốt đẹp trong sáng, có trí tuệ, có bản lĩnh chính là mục tiêu của sự nghiệp giáo dục mà Đảng và Nhà nước đã giao trọng trách cho những người giáo viên như chúng ta.


Trong đề tài sáng kiến này, nội dung có thể chưa thật đầy đủ, lời lẽ bố cục có thể chưa thật rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên, nội dung được trình bày là cả một quá trình giảng dạy dài lâu mà chúng tôi đã đúc kết được. Đó cũng là tấm lòng, là tâm huyết của mỗi giáo viên chúng ta dành cho thế hệ trẻ. Chắc chắn trong quá trình thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa, chúng ta sẽ còn rút ra nhiều kinh nghiệm mới bổ ích hơn nữa để giúp thực hiện thành công việc giảng dạy sách giáo khoa mới.


Mong nhận được sự góp ý của các cấp lãnh đạo, của đồng nghiệp cùng các quý thầy cô!
          Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm này là của tôi viết, không sao chép của người khác, nếu sai tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tôi xin chân thành cảm ơn ! 
	

	    Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019
Người viết
Đào Thị Mỹ
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